Y häc viÖt nam th¸ng 6 - sè 2/2015
Y häc viÖt nam th¸ng 2 - sè 2 - 201
Y häc viÖt nam th¸ng 3 - sè 2 - 2016

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU 
TRÊN BỆNH NHÂN TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2015
Phạm Thành Suôl*, Nguyễn Hoàng Yến*
TÓM TẮT

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 385 hồ sơ bệnh án (HSBA) của các bệnh nhân điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2015. Ghi nhận số lượng, loại thuốc, đường dùng và bệnh được chỉ định dùng thuốc giảm đau ở các HSBA nghiên cứu. Kết quả: Trong các HSBA nghiên cứu, đa số bệnh nhân có số ngày sử dụng thuốc giảm đau nội trú là 01 ngày (41,8%) và số ngày sử dụng thuốc giảm đau sau xuất viện là 05 ngày (71,7%). Nhóm bệnh có sử dụng thuốc giảm đau thường gặp nhất là viêm ruột thừa (23,6%). Nhóm thuốc giảm đau ngoại vi được sử dụng nhiều nhất, chiếm tỷ lệ 89,9%. Tỷ lệ sử dụng paracetamol là cao nhất (87,5%). Thuốc giảm đau được dùng theo đường tiêm bắp chiếm tỷ lệ cao nhất 83,4%, đường tiêm truyền tĩnh mạch chiếm tỷ lệ 77,4%, đường uống chiếm tỷ lệ thấp nhất 16,4%.Tỷ lệ bệnh án thực hiện đúng cách ghi chỉ định thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh là 6,8%. Tỷ lệ  HSBA có tuân thủ trong việc dùng thuốc theo khuyến cáo của DTQG 2012, AHFS DI 2012 và tờ HDSD của của nhà sản xuất về chống chỉ định, cách dùng, liều dùng là 93,5%.

Từ khóa: Paracetamol, thuốc giảm đau ngoại biên, hồ sơ bệnh án
SUMMARY

THE CHARACTERISTICS

OF USING ANALGESICS AT

GENERAL SURGERY DEPARTMENT

OF CANTHO UNIVERSITY OF MEDICINE

AND PHARMACY HOSPITAL IN 2015

The study was design as cross-sectional descriptive method in 385 medical record of patients at the Department of Genaral surgery of Can Tho university of medicine and pharmacy’s hospital. Notify the numbers of analgesics, type and right using of analgesics of studied case-records.  Results: In studied medical records, most of patients have used analgesic 1 day at inpatient (41.8%) and 5 days after discharge (71.7%). Appendicitis was the most common disease using analgesic (23.6%). Peripheral analgesic was used the most (89.9%). The ratio of using paracetamol is the highest (87.5%). The most popular administration of analgesic was intramuscular (83,4%); the ratio of intravenous administration was 77.4%; the ratio of oral administration was 16.4%. The ratio of writing proper drug specification under the guidance of the Ministry of Health was 6.8%. The ratio of compliancing in recommended by the Viet Nam’s National drug letter in 2012, AHFS DI 2012 and the direction for use of the manufacturer of contraindications, administration and dosage was 93.5%.
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